
 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C1        

     

                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TẾT - THỰC VẬT 

 TUẦN 4: CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 30/03 đến  03/04 năm 2026 

Thứ 2 

( 02/03/2026) 

Thứ 3 

(03/03//2026) 

Thứ 4 

(04/03/2026) 

Thứ 5 

(05/03/2026) 

Thứ 6 

(06/03/2026) 

- Hoạt động học 

Chuyền bắt bóng 2 bên theo 

hàng dọc 

- Hoạt động học 

Toán: Đếm dến 5 nhận biết 

nhóm có 5 đối tượng 

  

- Hoạt động học 

- Truyện: Bác gấu đen và 2 

chú thỏ 

- Hoạt động học 

TCKNXH:- Dạy trẻ bóc trứng  

cút 

  

- Hoạt động học 

-   Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ 

-   -Tạo hình: Nặn con thỏ 

Hoạt động ngoài trời 

1. Hướng dẫn trẻ chăm sóc 

con vật ( Chim) 

2. Gà và cáo 

 3. Chơi tự chọn tại khu vui 

chơi với sỏi và tạo hình 

- Chơi với các nội dung trên 

sân trường 

- Chơi vẽ tranh 

- Chơi đi trên sỏi 

- Chơi leo thang 

- Chơi xếp hình bằng sỏi 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây nhãn 

2. Trời nắng trời mưa 

 3.Chơi tự chọn tại khu vui 

chơi với sỏi và tạo hình 

- Chơi vẽ tranh 

- Chơi đi trên sỏi 

- Chơi leo thang 

- Chơi với cầu trượt xích đu, 

đu quay 

  

Hoạt động ngoài trời 

1.Kĩ năng tiếp xúc an toàn với 

vật nuôi 

 2. Chuyền bắt bóng 2 bên 

theo hàng dọc 

3. Chơi tự chọn tại khu vui 

chơi với sỏi và tạo hình: 

 - Chơi với các nội dung trên 

sân trường 

- Chơi với cầu trượt xích đu, 

đu quay 

Hoạt động ngoài trời 

1. Thực hành chăm sóc cây cối 

 2. Ôtô và chim sẻ 

3.Chơi tự chọn tại khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình: 

- Chơi với các nội dung trên 

sân trường 

- Chơi đấm bốc 

- Chơi đi trên sỏi 

- Chơi với cầu trượt xích đu, 

đu quay 

Hoạt động ngoài trời 

1. Thực hành cho cá ăn 

 2. Thỏ đi tắm nắng 

 Chơi tự chọn tại khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình: 

- Chơi vẽ tranh 

- Chơi đi trên sỏi 

- Chơi leo thang 

- Chơi xếp hình bằng sỏi 

- Chơi đấm bốc 

- Chơi với cầu trượt xích đu, đu 

quay 

Hoạt động chiều 

-Trò chơi: Tạo dáng 

- Cho trẻ nghe nhạc bài hát 

“Đố bạn ” 

- Cho trẻ hát và vận động 

theo lời bài hát 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện với trẻ về các 

con vật sống trong rừng 

- Làm đồ chơi: Từ các nguyên 

vật liệu 

 

Hoạt động chiều 

- Kể cho trẻ nghe câu truyện: 

Bác gấu Đen và 2 chú Thỏ. 

- Cho trẻ chơi đóng kịch theo 

câu truyện. 

Hoạt động chiều 

 - Cho trẻ lau dọn giá đồ chơi, 

sắp xếp đồ chơi các góc,lau tủ 

đồ dùng cá nhân 

 

Hoạt động chiều 

- Liên hoan văn nghệ cuối tuần 

- Trẻ đọc đồng dao con vỏi con 

voi 

- Nêu gương bé ngoan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH  

                                                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Thơm                                                                                                                                                                      

 



 

     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 

 TUẦN 4: CÁC CON CÔN TRÙNG- CHIM 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 30/03/2026 đến 03/04/2026 

Thứ 2 

(30/03/2026) 

Thứ 3 

( 31/03/2026) 

Thứ 4 

( 01/04/2026) 

Thứ 5 

( 02/04/2026) 

Thứ 6 

( 03/04/2026) 

Hoạt động học 

-Thể dục : Ném trúng đích 

ngang ở khoảng cách 1,2-

1,5m bằng một tay 

Hoạt động học 

- Toán: Đếm đến 5 

Hoạt động học 

- Tạo hình: Nặn con thỏ. 

Hoạt độnghọc 

 -Kẻ chuyện cùng cô: Cáo, thỏ 

và gà trống 

 

Hoạt động học 

  - TCKNXH: Bóc trứng cút 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây vú sữa 

2. Cùng bé về đích  

3. Chơi tự do tại  khu vui 

chơi với sỏi và tạo hình 

- Xếp sỏi thành hình con vật  

- Xếp sỏi thành chữ cái chữ 

số . 

- Đi trên sỏi . 

- Vẽ tranh trên khung  

- Cơm canh rau muống. 

- Ô ăn quan  

- Cắp cua 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát thời tiết 

2. Bé trườn giỏi 

3. Chơi tự do tại  khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình 

- Xếp sỏi thành hình con vật . 

- Xếp sỏi thành chữ cái chữ 

số. 

- Đi trên sỏi . 

- Vẽ tranh trên khung 

Hoạt động ngoài trời 

1. Hướng dẫn thực hành chăm 

sóc con vật nuôi 

2. Chơi kéo co 

3.  Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát sỏi và tạo hình 

- Xếp sỏi thành hình con vật 

- Xếp sỏi thành chữ cái chữ số  

. - Đi trên sỏi . 

- Vẽ tranh trên khung 

-Cơm canh rau muống 

- - Ô ăn quan 

- Cắp cua 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây chuối 

2. Chơi: Nhảy như những chú 

thỏ 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát sỏi và tạo hình 

- Xếp sỏi thành hình con vật¸ 

- Xếp sỏi thành chữ cái chữ số 

. 

- Vẽ tranh trên khung  

. - Cơm canh rau muống, 

- Ô ăn quan  

- Cắp cua 

Hoạt động ngoài trời 

1.  Tham quan khu vực nuôi các 

con vật ở trường 

 2.Chơi Trời nắng trời mưa 

3.Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát sỏi và tạo hình 

- Xếp sỏi thành hình con vật . 

- Xếp sỏi thành chữ cái chữ số. 

- Đi trên sỏi . 

- Vẽ tranh trên khung 

- Cơm canh rau muống, 

- Ô ăn quan  

- Cắp cua 

Hoạt động chiều:              

- Quan sát, trò chuyện, Trò 

chơi:Tạo dáng 

- Cho trẻ nghe nhạc bài hát 

“Đố bạn ” 

- Cho trẻ hát và vận động 

theo lời bài hát 

Hoạt động chiều 

- Hát: Đố bạn 

- Trò chuyện với trẻ về các 

con vật sống trong rừng 

- Làm đồ chơi:từ các nguyên 

vật liệu. 

Hoạt động chiều: 

-Kể cho trẻ nghe câu truyện: 

Bác gấu Đen và 2 chú Thỏ. 

- Cho trẻ chơi đóng kịch theo 

câu truyện 

Hoạt động chiều 

- - Cho trẻ lau dọn giá đồ chơi, 

sắp xếp đồ chơi các góc,lau tủ 

đồ dùng cá nhân 

 

Hoạt động chiều 

--Đóng chủ đề động vật mở chủ 

đề hiện tượng tự nhiên 

 

                                                                                                                                                                          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Phạm Thị Hước 
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             KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 

TUẦN 4: CÁC CON CÔN TRÙNG - CHIM 

Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ  30/03/2026 đến 3/03/2026 

Thứ 2 

(Ngày 30/03/2026) 

Thứ 3 

(Ngày 31/03 /2026) 

Thứ 4 

( Ngày 1/04/2026) 

Thứ 5 

( Ngày 2/04/2026) 

Thứ 6 

( Ngày 3/04 /2026) 

Hoạt động học 

KPKH:QTE Dạy trẻ nhận 

biết các buổi trong ngày( có 

trong tài liệu QTE) 

Hoạt động học 

-Lĩnh vực PTTC 

- TD: Bật xa 35 - 40cm 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực PTNN 

- Tên  truyện: Cáo thỏ và gà 

trống 

Hoạt động học 

-Lĩnh vực: PTNT: 

- Tên HĐ:  Toán: Đếm, nhận 

biết các nhóm đối tượng trong 

phạm vi 6                                  

Hoạt động học 

- Lĩnh vực PTTM 

- Tên HĐ: Nặn con côn trùng 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát thời tiết 

2. Chơi trò chơi dân gian:  

bịt mắt bắt dê 

3. Chơi tự do tại khu chợ 

quê: Bán hàng tại chợ quê, 

bán hàng nước. 

- Làm và bán chuông gió. 

Bán hàng ăn tại nhà hàng 

cây nấm cổ tích 

- Chơi các trò chơi phát 

triển thể chất: chui qua ống 

dài, trèo cầu khỉ, leo thang 

leo, chui qua cổng. 

- Chơi đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát sâu rau 

2. Chơi trò chơi dân gian:  

mèo đuổi chuột 

3. Chơi tự do tại khu chợ 

quê: Bán hàng tại chợ quê, 

bán hàng nước. 

- Làm và bán chuông gió. 

Bán hàng ăn tại nhà hàng 

cây nấm cổ tích 

- Chơi các trò chơi phát triển 

thể chất: chui qua ống dài, 

trèo cầu khỉ, leo thang leo, 

chui qua cổng. 

- Chơi đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát con chim 

2. Chơi trò chơi dân gian:  

rồng rắn lên mây 

3. Chơi tự do tại khu chợ quê: 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng nước. 

- Làm và bán chuông gió. Bán 

hàng ăn tại nhà hàng cây nấm 

cổ tích 

- Chơi các trò chơi phát triển 

thể chất: chui qua ống dài, 

trèo cầu khỉ, leo thang leo, 

chui qua cổng. 

- Chơi đồ chơi ngoài trời: cầu 

trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát dun đất 

2. Chơi trò chơi dân gian:  bịt 

mắt bắt dê 

3. Chơi tự do tại khu chợ quê: 

Bán hàng tại chợ quê, bán hàng 

nước. 

- Làm và bán chuông gió. Bán 

hàng ăn tại nhà hàng cây nấm 

cổ tích 

- Chơi các trò chơi phát triển 

thể chất: chui qua ống dài, trèo 

cầu khỉ, leo thang leo, chui qua 

cổng. 

- Chơi đồ chơi ngoài trời: cầu 

trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát thời tiết 

2. Chơi trò chơi dân gian:  

kéo co 

3. Chơi tự do tại khu chợ quê: 

Bán hàng tại chợ quê, bán hàng 

nước. 

- Làm và bán chuông gió. 

Bán hàng ăn tại nhà hàng cây 

nấm cổ tích 

- Chơi các trò chơi phát triển 

thể chất: chui qua ống dài, trèo 

cầu khỉ, leo thang leo, chui qua 

cổng. 

- Chơi đồ chơi ngoài trời: cầu 

trượt, bập bênh 
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Hoạt động chiều 

 - Trò chơi: Hôm qua bé 

làm gì? 

Hoạt động chiều 

- Dạy kĩ năng sơ cứu khi bị 

côn trùng đốt 

Hoạt động chiều 

- Văn nghệ: múa bài 

Chickendan 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Những con vật 

nguy hiểm 

Hoạt động chiều 

- Sinh hoạt văn nghệ, nêu gương 

cuối tuần 

- Đóng chur đề động vật mở chủ 

đề TNTN 

                                                                                                         

                                                                                                                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                   Phạm Phương Thảo 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    



 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B2    

     

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 

TUẦN 4: CÁC CON CÔN TRÙNG - CHIM 

Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ  30/03/2026 đến 3/03/2026 

Thứ 2 

(Ngày 30/03/2026) 

Thứ 3 

(Ngày 31/03 /2026) 

Thứ 4 

( Ngày 1/04/2026) 

Thứ 5 

( Ngày 2/04/2026) 

Thứ 6 

( Ngày 3/04 /2026) 

Hoạt động học 

Lĩnh vực phát triển nhận 

thức 

-Tên HĐH: Dạy trẻ nhận 

biết các buổi trong tuần 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển thể chất 

- Tên HĐH: bật xa 35- 40 

cm 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

- Tên HĐH: Dạy kỹ năng ca 

hát: Con chim non 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

- Tên HĐH: Truyện: Ong tìm 

mất( tích hợp QTE) 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển 

thẩm mỹ  

  Làm đồ chơi: Làm nhà cho 

thú cưng(EDP) 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: bầu trời 

-TCVĐ: Bắt chước tạo 

dáng 

- Chơi các trò chơi trong 

khu vực số  4 chợ quê 

+ Bán một số con vật: Tôm, 

cua, cá, mực, các loại trứng 

gia cầm:… 

+ Gói hàng cho khách 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Góc thiên nhiên 

của lớp 

- TCVĐ: bé là cầu thủ tí hon 

- Chơi các trò chơi trong khu 

vực số  4 chợ quê 

+ Bán một số con vật: Tôm, 

cua, cá, mực, các loại trứng 

gia cầm:… 

+ Gói hàng cho khách 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây hoa dừa cạn 

TCVĐ: Trò chơi: Bật nhanh 

như Thỏ 

- Trẻ chơi tự do ở khu vực chợ 

quê: 

+ Bán món ăn dinh dưỡng, 

thực phẩm sạch, an toàn. 

+ Chơi một số trò chơi dân 

gian: nhảy bao bố, ròng rắn 

lên mây, .. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: vườn rau của bác 

bảo vệ 

-TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

-  Chơi các trò chơi trong khu 

vực số  4 chợ quê 

+ Bán một số con vật: Tôm, 

cua, cá, mực, các loại trứng gia 

cầm:… 

+ Gói hàng cho khách 

Hoạt động ngoài trời 

- - Quan sát: bồn hoa mẫu bỏng 

- TCVĐ: Bước chân của con vật 

- Chơi: Sao chép chữ," viết" chữ 

cái bằng phấn.. 

Hoạt động chiều 

- Tình huống: Tình huống, 

kĩ năng : Khi bị côn trùng, 

con vặt cắn 

https://www.youtube.com/

watch?v=fB1WAvBZ8Fg 

 

Hoạt động chiều 

- Bác lái xe vui tính: bản 

hòa tấu của tiếng còi xe 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Nghe thấu đoán 

tài?, Tai ai tinh?, Giọng ca bí 

ẩn 

Hoạt động chiều 

- Truyện đọc: nòng nọc tìm mẹ, 

Hoạt động chiều 

- Liên hoan văn nghệ 

- Thưởng bé ngoan 

- Tổng kết chủ đề: ‘‘ Động vật’’ 

. 

                                                                                                                                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                         Đặng Thị Duyên 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fB1WAvBZ8Fg
https://www.youtube.com/watch?v=fB1WAvBZ8Fg
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                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

               KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 

TUẦN 4: CÁC CON CÔN TRÙNG - CHIM 

Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ  30/03/2026 đến 3/03/2026 

Thứ 2 

(Ngày 30/03/2026) 

Thứ 3 

(Ngày 31/03 /2026) 

Thứ 4 

( Ngày 1/04/2026) 

Thứ 5 

( Ngày 2/04/2026) 

Thứ 6 

( Ngày 3/04 /2026) 

Hoạt động học 

Lĩnh vực phát triển nhận 

thức 

- Dạy trẻ nhận biết các buổi 

trong ngày 

Hoạt động học 

Lĩnh vực phát triển thể chất. 

- Chuyền bắt bóng qua chân 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ 

- Dạy kỹ năng vận động 

TTTC bài hát: Con chim non  

Hoạt động học 

 - Lĩnh vực phát triển nhận thức 

- Đếm, nhận biết các nhóm đối 

tượng trong phạm vi 6. 

Hoạt động học 

- - Lĩnh vực phát triển  ngôn ngữ 

- Đóng kịch: Cáo thỏ và gà 

trống 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát chim sáo 

2. Chơi vận động: Cá bắt 

mồi 

3. Chơi tự do tại khu vực 

chơi chợ quê 

+ Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng  nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ 

theo đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát bầu trời, cảm 

nhận thời tiết 

2. Chơi vận động: chuyền 

bóng 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát và nước  

+ Thực nghiệm đong đo 

nước. 

+ Xây tháp cát 

+ In hình trên cát 

+ Tìm hiểu dòng chảy của 

nước. 

+ Câu cá. 

+ Chơi vẽ tranh cát 

+ Xếp tranh sỏi 

Hoạt động ngoài trời 

. Quan sát con chim chích 

chòe 

2. Chơi vận động: Cá bắt mồi 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

các trò chơi âm nhạc, trò chơi 

dân gian 

+ Giàn trống 

+ Chuông gió 

+  Cua cắp 

+ Ô ăn quan 

+ thả bóng theo màu 

+ Ném bóng to nhỏ 

+ Xoáy nắp chai 

+ Chơi cầu trượt, đu quay. 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát con chim sâu 

2. Chơi vận động: Chuyền 

bóng 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

với các trò chơi  vận động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+ Những chiếc túi đa năng 

+ Đấm bốc 

+ Ném vòng cổ chai 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát bầu trời, cảm nhận 

thời tiết 

2. Chơi vận động: Chuyền bóng 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát và nước  

+ Thực nghiệm đong đo nước. 

+ Xây tháp cát 

+ In hình trên cát 

+ Tìm hiểu dòng chảy của 

nước. 

+ Câu cá. 

+ Chơi vẽ tranh cát9 

+ Xếp tranh sỏi 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động chiều 

 - Quan sát, xem tranh ảnh, 

trò chuyện để trẻ gọi tên, 

nói một số đặc điểm nổi bật 

của các con côn trùng,chim 

Hoạt động chiều 

- - Trò chuyện về các buổi 

trong ngày 

Hoạt động chiều 

-  Bé vận động 

đúng bài hát :Con chim non. 

 

Hoạt động chiều 

Bé tập đóng kịch Cáo thỏ và gà 

 trống 

Hoạt động chiều 

- Triển lãm tranh. Đặt tên cho 

những sản phẩm của bé 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

                                                                                                                                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

                                                                                                                                                                          Lưu Thị Ngọc                                                                                                                                                    



 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A1    

     

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 

 TUẦN 4 - CON CÔN TRÙNG 

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026 

Thứ 2  

 Ngày 30/03/2026 

Thứ 3 

Ngày 31/03/2026 

Thứ 4 

Ngày 01/04/2026 

Thứ 5 

Ngày 02/04/2026 

Thứ 6 

  Ngày 03/04/2026 

Hoạt động học 

-Lĩnh vực: Phát triển nhận 

thức 

Toán: Chia nhóm có 9 đối 

tượng ra làm 2 phần 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thể chất 

TD: Bật qua vật cản cao 15- 

20 cm 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ 

Dạy hát: Con chuồn chuồn 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

Truyện: Bọ rùa con tìm mẹ( Tiết 

học QTE) 

  

- Hoạt động học 

- Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ. 

- Nặn 1 số con vật 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: - Thực hành cho 

gà ăn 

- Chơi vận động: Bật như 

con sóng vỗ 

- Chơi tự do tại khu bán 

hàng tại chợ quê 

+ Bán hàng nước. + Làm và 

bán chuông gió. 

+ Bán hàng ăn tại nhà hàng 

cây nấm cổ tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, 

bánh đa và bán. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt đa năng xích 

đu; Đi trên cầu khỉ 

Chơi chú cảnh sát giao 

thông, Em đi qua ngã tư 

đường phố.. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Bầu trời 

 - Chơi vận động: Trèo lên, 

xuống 5 gióng thang  ở sân 

trường 

- Chơi tự do tại khu bán 

hàng tại chợ quê 

+ Bán hàng nước. + Làm và 

bán chuông gió. 

+ Bán hàng ăn tại nhà hàng 

cây nấm cổ tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, 

bánh đa và bán. 

+ Chơi các trò chơi bò trong 

khu vui chơi thể chất 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Hoa cúc 

- Chơi vận động: - Những con 

đường zich zăc 

- Chơi tự do tại khu bán hàng tại 

chợ quê 

+ Bán hàng nước. + Làm và bán 

chuông gió. 

+ Bán hàng ăn tại nhà hàng cây 

nấm cổ tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, bánh đa 

và bán 

+ Chơi: Vận động viên leo núi 

+ Bé chơi với phấn 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: - Tìm con vật bằng 

kính lúp 

- Chơi vận động: Kéo co 

 - Chơi tự do tại khu bán hàng tại 

chợ quê 

+ Bán hàng nước. + Làm và bán 

chuông gió. 

+ Bán hàng ăn tại nhà hàng cây 

nấm cổ tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, bánh đa 

và bán 

+ chơi: Bò chui qua hầm 

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: cầu 

trượt đa năng xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: - Bắt ốc sên cho 

cây 

- Chơi vận động: Đá bóng 

 - Chơi tự do tại khu bán hàng 

tại chợ quê 

+ Bán hàng nước. + Làm và 

bán chuông gió. 

+ Bán hàng ăn tại nhà hàng 

cây nấm cổ tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, bánh 

đa và bán 

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt đa năng xích đu 

  



 

Hoạt động chiều 

- Quan sát, trò chuyện về  ý 

nghĩa các con số 

- Chơi phân loại theo đặc 

điểm, ích lợi , tác hại, quá 

trình phát triển và điều kiện 

sống của một số con  côn 

trùng. 

 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện về một số loại 

côn trùng. 

https://youtu.be/qr70BZ0sJ

Mo?si=CQnC437zocIvIWd

z 

        

Hoạt động chiều 

- Dạy kĩ năng chăm sóc khi bị 

côn trùng đốt 

https://drive.google.com/file/d/1

XQaXqX3HEbddZXymCgMB

NnrvRoQzO_rJ/view?usp=shari

ng 

  

Hoạt động chiều 

- Truyện : Bọ rùa tìm mẹ 

https://youtu.be/Ls89MKKxf6A 

  

  

  

  

Hoạt động chiều 

- Hát: Con chuồn chuồn 

- Liên hoan văn nghệ cuối 

tuần, nêu gương bé ngoan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Nguyễn Thị Hồng Thủy 

https://youtu.be/qr70BZ0sJMo?si=CQnC437zocIvIWdz
https://youtu.be/qr70BZ0sJMo?si=CQnC437zocIvIWdz
https://youtu.be/qr70BZ0sJMo?si=CQnC437zocIvIWdz
https://drive.google.com/file/d/1XQaXqX3HEbddZXymCgMBNnrvRoQzO_rJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XQaXqX3HEbddZXymCgMBNnrvRoQzO_rJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XQaXqX3HEbddZXymCgMBNnrvRoQzO_rJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XQaXqX3HEbddZXymCgMBNnrvRoQzO_rJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/Ls89MKKxf6A
https://youtu.be/Ls89MKKxf6A
https://youtu.be/Ls89MKKxf6A


 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP 5T-A2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TẾT – THỰC VẬT 

TUẦN 3: Một số con vật sống trong rừng 

Thời gian thực hiện1 tuần: Từ  ngày 23/03/2026 đến 27/03/2026 

Thứ 2 

(23/3/2026) 

Thứ 3 

(24/3/2026) 

Thứ 4 

(25/3/2026) 

Thứ 5 

(26/3/2026) 

Thứ 6 

(27/3/2026) 

Hoạt động học 

PTNT 

Toán : Thêm bớt trong phạm 

vi 9 

Hoạt động học 

PTNN 

 Đóng kịch: “Chú dê đen” 

 

Hoạt động học 

PTTM 

Dạy VĐ múa : « Đố bạn 

Hoạt động học 

    TCKNXH 

- Tên HĐH: - Làm 

món: Bánh bao ngũ sắc  

Hoạt động học 

EDP 

- Làm đồ chơi con vật trong 

rừng từ lõi giấy vs, bìa catton 

Hoạt động ngoài trời 

  Trò chuyện về ich lợi của 

nước với đời 

sống con người, con vật và 

cây 

 - TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: Khu vực số 1: 

+ Cửa hàng rau sạch 

+Xưởng sản xuất cá khô 

 

Hoạt động ngoài trời 

 Quan sát: Cây khế 

- TCVĐ: Trèo lên, xuống 

5 gióng thang  ở sân 

trường 

- Chơi tự do: Trò chơi: Bé 

nào ngoan hơn, Bé chơi an 

toàn 

- Khu vực số 1: 

+ Những âm thanh kỳ diệu 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát bầu trời 

- TCVĐ : Đi nối bàn chân tiến 

lùi theo hình bàn chân trên các 

thành của bồn hoa 

- Chơi tự do: Khu vực số 1: 

+ Chợ quê 

+ Cửa hàng cây giống 

+Spa thú cưng 

 

Hoạt động ngoài trời 

 Quan sát góc thiên nhiên 

- TCVĐ:  Ai ném giỏi hơn 

 - Chơi tự do: 

Khu vực số 1: 

+ Chợ quê 

+ Bé với âm nhạc 

+Nướng cá 

- Chơi đá bóng 

  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát cây xoài 

- Thực hành cho con vật ăn 

-TCVĐ:  Những con đường 

zich zăc 

- Chơi tự do: TC: Bé chơi 

với phấn 

Thực hành: Tập sao chép tên 

con vật 

 

Hoạt động chiều 

 Quan sát tranh ảnh video về 

các con vật 

sống trong rừng 

- Trò chuyện về một số loại 

con vật sống trong rừng. 

 

Hoạt động chiều 

Chơi phân loại theo đặc 

điểm, ích lợi , tác hại, quá 

trình phát triển và điều 

kiện sống của một số con 

vật sông trong rừng 

 

Hoạt động chiều 

 

- Chơi trò chơi Kismart: Đếm 

số con vật, gọi tên các con 

vật.. 

 

Hoạt động chiều 

Đóng kịch: Chú dê đen 

Hoạt động chiều 

   Trò chơi: Biểu diễn văn 

nghệ 

TC: Những nốt nhạc xinh 

- Trò chơi: Giai điệu thân 

quen? Tai ai tinh? Giong 

ải giọng ai? 

 

                                                                                                                                                                             NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                               

                                                                                                                                                                   Đào Thị Loan 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP 5T-A3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TẾT – THỰC VẬT 

TUẦN 4: Các con côn trùng - chim 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ  ngày 30/03/2026 đến 03/04/2026 

Thứ 2 

(30/03/2026) 

Thứ 3 

 (31/03/2026) 

Thứ 4 

(01/04/2026) 

Thứ 5 

(02/04/2026) 

Thứ 6 

(03/04/2026) 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: Phát triển thể chất 

- TD: Bật qua vật cản cao 15-

20cm 

 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: Phát triển 

TCKNXH: 

Làm món bánh bao nhân thịt, 

trứng cút 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: Phát triển thẩm 

mĩ 

- Hát: Con chuồn chuồn 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: Phát triển ngôn 

ngữ 

- ĐD: Vè loài vật 

 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: Phát triển thảm 

mỹ 

- TH: Nặn 1 số côn trùng. 

 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: cây đu đủ 

- Chơi VĐ: Đi nối bàn chân 

tiến lùi 

- Tìm con vật bằng kính lúp 

- Bắt ốc sên cho cây 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

thể chất 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát : Cây cà tím 

- Chơi VĐ: Những con 

đường zich zăc 

- Tìm con vật bằng kính lúp 

- Bắt ốc sên cho cây 

- Chơi do tại khu vực chơi thể 

chất 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát : Cây  rau khoai 

- Chơi VĐ: Bật như con sóng 

vỗ 

- Tìm con vật bằng kính lúp 

- Bắt ốc sên cho cây 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

thể chất 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : Cây hoa mẫu đơn 

- Chơi VĐ: Bò chui qua hầm 

- Tìm con vật bằng kính lúp 

- Bắt ốc sên cho cây 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

thể chất 

 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: cây rau muống 

- Chơi VĐ: Ai chạy nhanh 

hơn. 

- Tìm con vật bằng kính lúp 

- Bắt ốc sên cho cây 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

thể chất 

Hoạt động chiều 

- Dạy kĩ năng chăm sóc khi 

bị côn trùng đốt 

Hoạt động chiều 

-  Trò chuyện về một số loại 

côn trùng. 

- Chơi phân loại theo đặc 

điểm, ích lợi , tác hại, quá 

trình phát triển và điều kiện 

sống của một số con  côn 

trùng. 

Hoạt động chiều 

- Chơi 1 số trò chơi trên máy 

tính:: kidmast,Học Mãi, 

Kidsweb 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Biểu diễn văn 

nghệ 

- TC: Những nốt nhạc xinh 

Hoạt động chiều 

- Quan sát tranh ảnh video về 

một số hành vi đúng sai - tốt, 

- xấu của trẻ với bạn trong 

lớp  trò chuyện và nhận xét 

về một số hành vi đúng-sai, 

tốt -xấu với con vật. 

                                                                                                                          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                             

  

                                                                                                                                                 Nguyễn Thị Thanh Tâm 


